
DỰ TOÁN 

HĐND 

TỈNH 

GIAO

DỰ TOÁN 

TRUNG 

ƯƠNG 

GIAO

TỔNG CHI NSĐP 8.454.073 8.550.773 4.642.611 54% 55%

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 6.190.694 6.607.350 3.434.290 52% 55%

I Chi Đầu tư phát triển 716.592 794.592 384.552 48% 54%

1 Chi XDCB tập trung 609.592 609.592 334.893 55% 55%

2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 80.000 158.000 27.820 18% 35%

3 Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết 27.000 27.000 21.839 81% 81%

II Chi trả nợ lãi 100 250 39 16% 39%

III Chi thường xuyên 5.348.731 5.659.469 3.049.699 54% 57%

1 Chi sự nghiệp kinh tế 829.339 339.422 41%

2 Chi sự nghiệp GD - ĐT 2.511.911 1.197.193 48%

3 Chi sự nghiệp y tế 694.450 391.783 56%

4 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 13.584 14.391 106%

5 Chi sự nghiệp văn hóa 51.584 24.315 47%

6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 14.170 5.706 40%

7 Chi sự nghiệp PT -TH 69.879 27.090 39%

8 Chi đảm bảo xã hội 81.994 93.758 114%

9 Chi quản lý hành chính 706.715 383.424 54%

10 Chi Quốc phòng, an ninh 150.243 118.940 79%

11 Chi ngân sách xã 488.025 413.437 85%

12 Chi khác ngân sách 47.575 40.240 85%

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 0%

V

Chênh lệch tăng thu giữa dự toán địa 

phương giao với dự toán Trung ương giao 

để thực hiện CCTL

9.350 0%

VI Dự phòng ngân sách 124.271 132.770 0%

VII
Kinh phí thực hiện tinh giản biên chế để 

thực hiện CCTL
9.919 0%

B
CHI TRẢ NỢ GỐC TỪ BỘI THU NGÂN 

SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
23.000 23.000 18.000 78% 78%

C CHI THỰC HIỆN DỰ ÁN CT MTQG 1.046.818 1.046.818 551.700 53% 53%

D
CHI T.HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, 

NHIỆM VỤ KHÁC
1.193.561 873.605 587.210 67% 49%

E CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 51.411
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